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Câu 1: (3,0 điểm)  
         Thực hiện các phép tính sau: 
         a/
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Câu 2: (2,0 điểm)    
         Cho hàm số y = 2x + 1 có đồ thị là  (d1) và hàm số y = –x + 4 có đồ thị là (d2).
         a/ Vẽ (d1) và (d2) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
         b/ Tìm tọa độ giao điểm A của (d1) và (d2) bằng phép toán.
         c/ Xác định hệ số a và b của đường thẳng (d3) : y = ax + b (
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              Biết đường thẳng (d3)  song song với đường thẳng  (d1) và cắt (d2) 

              tại điểm có hoành độ là 3.
Câu 3: (1,5 điểm)  
          a) Thu gọn biểu thức sau: 
          A = 
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   (với 
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b) Một gia đình lắp đặt mạng Internet. Hình thức trả tiền được xác định bởi hàm số sau: T = 500a + 45000. Trong đó: T là số tiền nhà đó phải trả hàng tháng, a (tính bằng giờ) là thời gian truy cập Internet trong một tháng. Hãy tính số tiền nhà đó phải trả nếu sử dụng 50 giờ trong một tháng, 62 giờ trong một tháng, 96 giờ trong một tháng.

Câu 4: (3,0 điểm)  
          Cho nửa đường tròn (O;R) có AB là đường kính. Vẽ các tiếp tuyến Ax, By của nửa đường tròn (O;R). Trên nửa đường tròn (O;R) lấy điểm M (MA < MB). Tiếp tuyến tại M của nửa đường tròn (O;R) cắt Ax tại C và By tại D.
         a/ Chứng minh: CD = AC + DB .
         b/ Chứng minh: CÔD = 900  và  AC.DB = R2.
         c/ Đường thẳng BM cắt Ax tại N. Đường thẳng AM cắt ON tại E và cắt OC tại H. 
             Đường thẳng NH cắt AB tại F. Gọi K là giao điểm của OC và EF. 
             Chứng minh:  NA2 = NM.NB và KE = KF.
Câu 5: (0,5 điểm)  
            Bạn An có tầm mắt cao 1,5m đứng gần một tòa nhà cao thì thấy nóc của tòa nhà với góc nâng 300. An đi về phía tòa nhà 20m thì nhìn thấy nóc tòa nhà với góc nâng bằng 650. Tính chiều cao của  tòa nhà. (Kết quả làm  tròn với chữ số thập phân thứ nhất).
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Câu 1: (3 điểm)  
a/
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b/ 
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d/ 
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(0,25đ.3)   
Câu 2: (2 điểm)    

         a/ Bảng giá trị  (0,25đ.2)    +     vẽ đồ thị  (0,25đ.2)    
         b/ PT hđgđ của (d1) và (d2)  : 2x + 1 = – x + 4       

(0,25  đ  )   

             <=>  x = 1       => y =  3     


 

             Vậy giao điểm  (1;3) 





( 0,25 đ )    
         c/ Tìm được a = 2  
 (0,25đ )     và     b = –5     (0,25đ)
Câu 3: (1,5 điểm)  

         a) A = 
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( 0,25 đ.3 )     
         b) Áp dụng công thức trả tiền  ta có:

                       T = 500a + 45000

                       +  a  = 50  thì    T = 500.50 + 45000    = 70000  đ          
                       +  a  = 62  thì    T = 500.62 + 45000     = 76000  đ     
                       +  a  = 96  thì    T = 500.96 + 45000      = 93000 đ       ( 0,25 đ.3 )     
Câu 4: (3 điểm)  

                                                                                                   D   y
                                  N
                                                      M
                                   C                 E
                                            H       K  
                                                                                                          
                                  A               F               O                                 B                                          

                                                                                                                                                                                                                          a/ Chứng minh: CD = AC + DB .
Ta có CA = CM ; DB = DM ( tc/tt)

Mà CD = CM + MD => CD = AC + DB    




 (0,25đ.4)
b/ Chứng minh: 
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COD = 90

 và  AC.DB = R2
 Ta có: OC là phân giác  góc MOA, OD là phân giác góc MOB (tc/tt)

Mà góc MOA kề bù góc MOB =>  OC 
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 OD  



 (0,25đ.2)

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông COD ta có: MC.MD = OM2 

                                                                                       => AC.DB = R2   (0,25đ.2)
c/ Chứng minh:  NA2 = NM.NB   và   KE = KF.

Ta có: 
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MAB vuông tại M ( AMB nội tiếp (O) có AB là đường kính)
=> NA2 = NM.NB ( hệ thức lượng trong tam giác vuông NAB)              (0,25 đ.2)
   Do  
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BAN   (g – g ) => 
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ANH     
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BNO (c-g-c)  
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ANH = BNO 

 =>   
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AFN = NEM =AEO

 (đđ)
=> 
[image: image25.wmf]D

AFH     
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AEO (g-g)  




 
   => 
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AHO     
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AFE (c-g-c)      =>  
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AFE = AHO =90


   => EF 
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 AB  => EF//AN  

    Mà :  CN = CA  => EK = KF                                  


(0,5 đ)
( O là trung điểm AB và CO//AB)
Câu 5: (0,5 điểm)  
                                                                          C
                                                                         x


                                                                      300                                                650          
                         A                         B                   H
                         M           20m       Q                   N      
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vuông ABH có : AH  = AH. cot 300 = x. tan 600 


(0,25 đ)
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vuông ABH có : BH  = AH. cot 650 = x. tan 250 

       Mà AB = AH – BH =  x. (tan 600  –  tan 250 )              
       Vậy: x = 
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20

tan 60 – tan 25

= 15,8m     
       Chiều cao của tòa nhà là: x + 1,5 =17,3m                                        (0,25 đ)
   Lưu ý: 
    Học sinh có cách làm khác Giáo viên vận dụng thang điểm này để chấm
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